
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 213785 Nguyễn Ngô Tuấn Anh 26/03/2003 An Giang DH21OTO03

2 2110985 Lê Quốc Bảo 23/11/2003 Vĩnh Long DH21KTS01

3 212669 Quách Trọng Cần 06/08/2003 Cà Mau DH21TIN05

4 211334 Nguyễn Thị Ngọc Chiều 15/06/2002 Kiên Giang DH21XDU01

5 199714 Trương Triệu Cơ 09/10/1995 Cà Mau DH20YKH01

6 210675 Nguyễn Văn Đạt 04/10/2003 Cần Thơ DH21OTO02

7 221191 Nguyễn Trung Đoàn 09/11/2004 Cần Thơ DH22OTO07

8 210762 Nguyễn Thái Dương 29/05/2003 Long An DH21OTO02

9 225069 Nguyễn Hoàng Duy 21/07/2002 DH22CKD01

10 222490 Trần Thị Mỹ Duyên 12/11/2004 Cần Thơ DH22QTD04

11 210612 Trần Trường Giang 12/10/2003 Sóc Trăng DH21OTO02

12 220506 Mai Chí Hào 02/07/2004 Hậu Giang DH22OTO07

13 210696 Nguyễn Quốc Huy 09/08/2003 An Giang DH21OTO02

14 224025 Trương Đan Huy 15/10/2004 Cần Thơ DH22OTO03

15 211412 Võ Quốc Kha 27/06/2003 Trà Vinh DH21XDU01

16 2111262 Trần Vũ Khoa 09/09/2002 DH21LUA01

17 221009 Ngô Thị Nhã Linh 02/11/2004 Kiên Giang DH22QTK06

18 224890 Tô Khánh Linh 04/01/2004 DH22KMT01

19 222526 Trần Duy Linh 24/06/2004 Cà Mau DH22HAY01

20 234615 Trần Yến Linh 11/03/2003 Kiên Giang DH23KTO02

21 214502 Lê Tấn Lộc 18/04/2003 Cần Thơ DH21DPT01

22 202843 Bùi Công Minh 21/05/2002 Cà Mau DH21OTO02
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23 212399 Lê Hoàng Mỹ 04/08/2003 Cà Mau DH21XDU02

24 210736 Nguyễn Nam 03/08/2003 Cà Mau DH21OTO02

25 226431 Phan Nguyễn Trung Nam 18/08/2004 Hậu Giang DH22OTO07

26 210103 Lý Bảo Ngọc 10/08/2003 Kiên Giang DH21MAR01

27 210581 Hà Phạm Ngân Quý 11/12/2003 An Giang DH21QTS01

28 214275 Ngô Kim Quỳnh 16/06/2003 Cần Thơ DH21LUA01

29 1810301 Phan Thanh Sang 23/11/1995 An Giang DH20DUO02

30 210738 Nguyễn Quốc Thịnh 10/11/2003 Cần Thơ DH21XDU02

31 224326 Nguyễn Song Toàn 14/04/2004 DH22HAY01

32 221309 Phạm Thị Huyền Trân 20/09/2004 Bến Tre DH22QTK06

33 213395 Phạm Phi Trường 31/07/2003 Hậu Giang DH21XDU02

34 213296 Trần Quang Trường 04/02/2003 Đồng Tháp DH21OTO08

35 214025 Lê Mạnh Tú 12/09/2003 Vĩnh Long DH21XDU02

36 213794 Trần Tuấn Vĩ 02/11/2003 An Giang DH21OTO08

37 211715 Huỳnh Chánh Vinh 24/09/2003 An Giang DH21XDU02

38 223993 Huỳnh Thùy Vy 31/07/2004 Cần Thơ DH22QTS02

39 211179 Nguyễn Thị Ngọc Yến 23/10/2003 Kiên Giang DH21QTS01


